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PHỤ LỤC 4
58 TUYẾN ĐƯỜNG CÒN NGẬP ĐẾN CUỐI NĂM 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số  26 /2011/QĐ-UBND ngày  14 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố)
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	A.1. VÙNG TRUNG TÂM ©: 31 điểm

	1. LƯU VỰC NAM NHIÊU LỘC (C1) 

	1
	1
	Hai Bà Trưng
	1
	Chợ Tân Định
	Trần Quốc Toản
	Đẩy nhanh tiến độ dự án lắp đặt tuyến cống thoát nước đường Hai Bà Trưng
	Dự án Vệ sinh môi trường (lưu vực Nhiêu Lộc-Thị Nghè) (đang thi công).
	Ban QLDA Vệ sinh môi trường
	X
	 

	2
	2
	Mai Thị Lựu
	1
	Nguyễn Văn Giai
	Điện Biên Phủ
	Cải tạo hệ thống thoát nước
	Chưa có dự án.
	
	 
	X

	2. LƯU VỰC BẮC NHIÊU LỘC (C2) 

	3
	1
	Nguyễn Hữu Cảnh
	Bình Thạnh
	Ngã tư Ngô Tất Tố về phía Cầu Sài Gòn
	Hoàn thành dự án Cầu Thủ Thiêm và đoạn đường Nguyễn Hữu Cảnh từ Cầu Sài Gòn đến cầu Thủ Thiêm.
	Dự án Cầu Thủ Thiêm (đã thi công xong). Dự án nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh (chưa thi công)
	Khu Quản lý giao thông đô thị số 1
	 
	X

	4
	2
	Xô Viết Nghệ Tĩnh
	Bình Thạnh
	Điện Biên Phủ
	Nguyễn Cửu Vân
	 Hoàn thiện dự án lắp đặt tuyến cống thoát nước đường Xô Viết Nghệ Tỉnh; 
 Để giảm ngập cho khu vực trong khi chờ dự án hoàn thành, Trung tâm Chống ngập tăng cường bơm ứng cứu trong thời gian thi công dự án.
	Dự án Vệ sinh môi trường (lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè) (đang thi công)
	Ban Quản lý Dự án  Vệ sinh môi trường
	 
	X

	5
	3
	Ung Văn Khiêm
	Bình Thạnh
	Đài Liệt Sỹ 
	Đường D2
	 Để giảm ngập cho khu vực trong khi chờ dự án hoàn thành, đấu nối cống thoát nước đường Ung Văn Khiêm vào hệ thống cống Ø800 của Dự án  Vệ sinh môi trường (lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè) trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh để thoát ra rạch Cầu Sơn.
	Dự án cầu đường Bình Triệu 2
	Công ty CII
	
	X 

	6
	4
	Phan Đình Phùng
	Phú Nhuận
	Cầu Kiệu
	Chợ Phú Nhuận
	Hoàn thành dự án lắp đặt tuyến cống thoát nước đường Phan Đình Phùng
	Dự án Vệ sinh môi trường (lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè) (đang thi công).
	Ban Quản lý Dự án  Vệ sinh môi trường
	X
	 

	7
	5
	Bùi Hữu Nghĩa
	Bình Thạnh
	Vũ Tùng
	cầu Bùi Hữu Nghĩa
	Hoàn thành dự án lắp đặt tuyến cống thoát nước đường Bùi Hữu Nghĩa
	Dự án Vệ sinh môi trường (lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè) (đang thi công).
	Ban quản lý Dự án  Vệ sinh môi trường
	 
	X

	8
	6
	Vũ Tùng
	Bình Thạnh
	Bùi Hữu Nghĩa
	Trường Tô Vĩnh Diện
	Hoàn thành dự án lắp đặt tuyến cống thoát nước đường Bùi Hữu Nghĩa
	Dự án Vệ sinh môi trường (lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè) (đang thi công).
	Ban Quản lý Dự án Vệ sinh môi trường
	 
	X

	3. LƯU VỰC TÂN HÓA - LÒ GỐM (C3)

	9
	1
	An Dương Vương
	6
	Lý Chiêu Hoàng
	Cầu Mỹ Thuận
	Để giảm ngập cho khu vực trong khi chờ dự án hoàn thành, trong năm 2010 cần nạo vét cục bộ tuyến rạch Ruột Ngựa và tuyến rạch Bàu Trâu tại vị trí cửa xả để thông thoáng dòng chảy giảm ngập cho khu vực.

	Chưa có dự án
	
	 
	X

	10
	2
	
	
	Bà Hom
	Mũi tàu
	
	
	
	 
	X

	11
	3
	Tân Hòa Đông
	6
	An Dương Vương
	Số 151
	Để giảm ngập cho khu vực trong khi chờ 02 dự án trên hoàn thành, trong năm 2010 nạo vét thông thông thoáng dòng chảy rạch Bàu Trâu và kênh Tân Hóa để giảm ngập cho khu vực.
	Chưa có dự án
	
	 
	X

	12
	4
	Phan Anh
	Tân Phú
	An Dương Vương
	Ngã tư Bốn Xã
	
	
	
	 
	X

	13
	5
	Bà Hom
	6
	Kinh Dương Vương
	An Dương Vương
	Hoàn thiện dự án lắp đặt mới tuyến cống đường Bà Hom
	DA Nâng cấp đô thị (đang thi công)
	Ban quản lý Dự án Nâng cấp đô thị
	
	X

	14
	6
	Trương Công Định
	Tân Bình
	Trường Chinh
	Âu Cơ
	Hệ thống thoát nước cũ.
	Chưa có dự án
	
	
	X

	15
	7
	Bàu Cát
	Tân Bình
	Trương Công Định
	Võ Thành Trang
	
	
	
	
	X

	16
	8
	Đồng Đen
	Tân Bình
	Trường Chinh
	Kênh Tân Hóa
	
	
	
	
	X

	17
	9
	Âu Cơ
	Tân Bình
	Thoại Ngọc Hầu 
	Trường Chinh
	Hoàn thiện dự án lắp đặt mới tuyến cống đường Âu Cơ
	Dự án  Nâng cấp đô thị (đang thi công)
	Ban quản lý Dự án Nâng cấp đô thị
	X
	 

	18
	10
	Lũy Bán Bích
	Tân Bình
	Hòa Bình
	cầu Tân Hóa
	Hoàn thiện dự án lắp đặt mới tuyến cống đường Lũy Bán Bích
	
	
	X
	 

	19
	11
	Hòa Bình
	11
	Kênh Tân Hóa
	Lạc Long Quân
	Hoàn thiện dự án lắp đặt mới tuyến cống đường Hòa Bình
	
	
	X
	 

	20
	12
	Nguyễn Văn Luông 
	6
	Góc Chợ Lớn
	 
	Hoàn thiện dự án lắp đặt mới tuyến cống đường Nguyễn Văn Luông 
	
	
	X
	 

	21
	13
	Ba Vân
	Tân Bình
	Nguyễn Hồng Đào-Âu Cơ
	 
	Chưa có dự án
	
	
	
	X 

	4. LƯU VỰC BẮC TÀU HỦ (C4) 

	22
	1
	Tôn Thất Hiệp
	11
	Tuệ Tĩnh
	3 Tháng 2
	 Để giảm ngập cho khu vực, trong năm 2010 hoàn thành dự án lắp đặt mới cống thoát nước đường 3 Tháng 2; Nguyễn Thị Nhỏ, đấu nối tuyến cống trên đường Tôn Thất Hiệp vào hệ thống
	Dự án Môi trường nước giai đoạn 2.
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông-đô thị
	
	X 

	23
	2
	Lãnh Binh Thăng
	11
	Tuệ Tĩnh
	Lò Siêu
	Hoàn thành dự án lắp đặt mới cống thoát nước đường Lê Đại Hành; đấu nối tuyến cống trên đường Lãnh Binh Thăng vào hệ thống
	Dự án Cải thiện môi trường nước (đã thi công).
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông-đô thị
	X
	 

	24
	3
	Trần Hưng Đạo
	5
	Châu Văn Liêm
	Học Lạc
	Chưa có dự án
	
	
	 
	X

	25
	4
	Lê Quang Sung
	6
	Mai Xuân Thưởng 
	Minh Phụng
	Chưa có dự án.
	
	
	
	X 

	26
	5
	Dương Tử Giang

	5
	Trang Tử 
	Phạm Hữu Chí
	Chưa có dự án.

	
	
	 
	X

	27
	6
	Thái Phiên
	11
	3 Tháng 2 
	Hùng Vương
	Chưa có dự án.
	
	
	 
	X

	28
	7
	Hậu Giang
	6
	Tháp Mười
	Bình Tiên
	Chưa có dự án.
	
	
	 
	X

	29
	8
	Cao Văn Lầu
	6
	Gia Phú
	Bãi Sậy
	Hoàn thành dự án lắp đặt mới cống thoát nước đường Phạm Đình Hổ - Cao Văn Lầu (từ Lê Quang Sung đến Trần Văn Kiểu).

	Dự án  Tiểu lưu vực Hàng Bàng (đang thi công)
	Trung tâm Chống ngập tiếp tục theo dõi
	X
	 

	30
	9
	Mai Xuân Thưởng
	6
	Lê Quang Sung
	Phan Văn Khỏe
	 Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án lắp đặt mới cống thoát nước đường Mai Xuân Thưởng thuộc dự án cải thiện môi trường nước giai đoạn 2; Để giảm ngập cho khu vực trong khi chờ dự án hoàn thành, sau khi dự án lắp đặt mới cống thoát nước đường Phạm Đình Hổ - Cao Văn Lầu (từ Lê Quang Sung đến Trần Văn Kiểu) hoàn thành, tách mạng thoát nước sang các tuyến này để hạn chế lưu lượng chảy về tuyến đường Mai Xuân Thưởng.
	Dự án  Cải thiện môi trường nước - giai đoạn 2
	Ban Quản lý Dự án Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước
	X
	 

	5. LƯU VỰC BẾN NGHÉ - QUẬN 4 (C5)

	6. LƯU VỰC THANH ĐA (Ca)

	31
	1
	Bình Quới
	Bình Thạnh
	UBND phường 28
	Bến đò
	Hoàn thành dự án nâng cấp đường và lắp đặt hệ thống thoát nước đường Bình Quới
	Dự án nâng cấp đường và lắp đặt hệ thống thoát nước đường Bình Quới (đang thi công)
	Khu Quản lý giao thông đô thị số 1
	X
	 

	A.2. VÙNG BẮC (N): 05 điểm

	1. LƯU VỰC NAM THAM LƯƠNG (N)

	32
	1
	Lê Đức Thọ
	Gò Vấp
	GX Lạng Sơn
	Trường Tây Sơn
	 Hoàn thành dự án lắp đặt mới cống thoát nước đường Lê Đức Thọ thuộc dự án cải tạo hệ thống thoát nước ngoài lưu vực Tân Hóa - Lò Gốm. Để giảm ngập cho khu vực trong khi chờ dự án hoàn thành, trong năm 2010 cần đấu nối tuyến cống trên đường Lê Đức Thọ từ Ủy ban nhân dân phường 13 đến cầu Cụt và từ đường số 1 đến Phạm Văn Chiêu.

	Dự án  Nâng cấp đô thị (đang lập dự án)
	Ban quản lý Dự án Nâng cấp đô thị
	 
	X

	33
	2
	Lê Lai - Lê Lợi
	GV
	Phạm vi đường Lê Lai, Lê Lợi
	Xây dựng hệ thống thoát nước đường Lê Lai - Lê Lợi
	Dự án nâng cấp đường và lắp đặt hệ thống thoát nước đường Lê Lợi
	Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước 
	 X
	

	34
	3
	Quang Trung 
	Gò Vấp
	Phạm Văn Chiêu
	Chân Chợ Cầu
	Đề xuất Sở Giao thông vận tải nâng cấp mặt đường cục bộ
	
	Sở Giao thông vận tải
	 
	X

	2. LƯU VỰC BẮC THÀNH PHỐ (N) 

	35
	1
	Quốc lộ 1A 
	12
	Nguyễn Văn Quá
	Lê Thị Riêng
	Xây dựng hệ thống thoát nước đường Quốc lộ 1 A (từ Lê Thị Riêng đến Nguyễn Văn Quá). Đã trình Sở Giao thông vận tải tháng 11/2010
	Xây dựng hệ thống thoát nước đường Quốc lộ 1A
	Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước 
	 X
	


 Hoàn thành dự án lắp đặt mới cống thoát nước đường Nguyễn Văn Quá thuộc dự án cải tạo hệ thống thoát nước ngoài lưu vực Tân Hóa - Lò Gốm.

	 Để giảm ngập cho khu vực trong khi chờ dự án hoàn thành, trong năm 2010 cần đấu nối thêm tuyến cống D600mm ra rạch để tăng cường thoát nước cho khu vực. đồng thời Ủy ban nhân dân quận 12 xử lý các hộ dân lấn chiếm hệ thống thoát nước làm hạn chế dòng chảy.

	Dự án  Nâng cấp đô thị
	Ban Quản lý Dự án Nâng cấp đô thị
	 
	X

	A.3. LƯU VỰC ĐÔNG BẮC THÀNH PHỐ (NE): 07 điểm

	37
	1
	Kha Vạn Cân
	Thủ Đức
	Dương Văn Cam
	Bưu điện
	 Ban quản lý Dự án quận Thủ Đức đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án "Nạo vét rạch Cầu Ngang", đấu nối tuyến cống trên đường Kha Vạn Cân vào rạch Cầu Ngang. Để giảm ngập cho khu vực trong khi chờ dự án hoàn thành, trong năm 2010 đấu nối thêm hướng thoát nước tại rạch Cầu Ngang.

	Dự án  Nạo vét rạch Cầu Ngang
	Ban quản lý Dự án  Quận Thủ Đức
	 
	X

	38
	2
	Tỉnh Lộ 43
	Thủ Đức
	Lê Thị Hoa  
	Bình Chiểu
	Hoàn thành dự án nâng cấp đường và lắp đặt hệ thống thoát nước đường Tỉnh lộ 43
	Dự án nâng cấp đường và lắp đặt hệ thống thoát nước đường Tỉnh lộ 43 (đang thi công)
	Khu Quản lý giao thông đô thị số 2
	 
	X

	39
	3
	Gò Dưa
	Thủ Đức
	Số nhà 10
	Số nhà 36
	Đề xuất Ủy ban nhân dân  quận Thủ Đức nâng cấp mặt đường cục bộ.
	 
	Ủy ban nhân dân  quận Thủ Đức
	 
	X

	40
	4
	Thảo Điền
	2
	Hẻm 97
	Cửa xả 8
	Ủy ban nhân dân quận 2 hoàn thành dự án bờ kè rạch Nguyễn Văn Hưởng. 

	 
	Ủy ban nhân dân  quận 2
	 
	X

	41
	5
	Đặng Thị Rành
	Thủ Đức
	Tô Ngọc Vân
	Dương Văn Cam

	Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án "Nạo vét rạch Cầu Ngang", đấu nối tuyến cống trên đường Kha Vạn Cân, Đặng Thị Rành, Dương Văn Cam, Hồ Văn Tư vào rạch Cầu Ngang. Để giảm ngập cho khu vực trong khi chờ dự án hoàn thành, trong năm 2010 đấu nối thêm hướng thoát nước trên đường Kha Vạn Cân ra rạch Cầu Ngang, nạo vét thông thoáng rạch Cầu Ngang
	Dự án  Nạo vét rạch Cầu Ngang
	Ban quản lý Dự án quận Thủ Đức
	 
	X

	42
	6
	Dương Văn Cam
	Thủ Đức
	Kha Vạn Cân 
	Lê Văn Tách

	
	
	
	 
	X

	43
	7
	Hồ Văn Tư
	Thủ Đức
	Kha Vạn Cân
	SN 48
	
	
	
	 
	X

	A.4. VÙNG ĐÔNG NAM THÀNH PHỐ (SE): 01 điểm 

	44
	1
	Đỗ Xuân Hợp
	9
	Trước trường TH Kỹ Nghệ
	 
	Hoàn thành dự án nâng cấp, mở rộng đường Đỗ Xuân Hợp
	 
	Khu quản lý giao thông đô thị số 2
	 
	X

	A.5. VÙNG TÂY THÀNH PHỐ (W): 07 điểm 

	45
	1
	Kinh Dương Vương
	Bình Tân
	Mũi tàu Phú Lâm
	Vòng xoay An Lạc
	Chưa có dự án.
	 
	
	 
	X

	46
	2
	Trương Vĩnh Ký
	Tân Phú
	Tân Sơn Nhì
	Nguyễn Xuân Khoát
	Chưa có dự án.
	
	 
	
	X

	47
	3
	Tân Hương
	Tân Phú
	suốt tuyến
	
	
	
	
	X 

	48
	4
	Gò Dầu
	Tân Phú
	Bình Long
	Tân Sơn Nhì
	
	
	
	
	X

	49
	5
	Tân Quý
	Tân Phú
	Gò Dầu 
	SN 161
	
	
	
	
	X

	50
	6
	Trần Đại Nghĩa
	Bình Tân
	Quốc lộ 1A
	Cầu Cái Trung
	Chưa có dự án.
	 
	 
	 
	X

	51
	7
	Hồ Học Lãm
	Bình Tân
	Quốc lộ 1A
	Rạch Bà Tiếng

	Chưa có dự án.
	 
	 
	 
	X

	A.6. VÙNG NAM THÀNH PHỐ (S):  07 điểm 

	52
	1
	Nguyễn Thị Thập
	7
	Huỳnh Tấn Phát
	Lê Văn Lương
	Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Thập

	 
	Khu Quản lý giao thông đô thị số 4
	X
	 

	53
	2
	Huỳnh Tấn Phát
	7
	Cầu Tân Thuận
	Cầu Phú Xuân
	UBND quận 7 giải tỏa lấn chiếm rạch, cửa xả rạch Bà Bướm, rạch Ông Đội, rạch Bến Ngựa; nạo vét cục bộ các rạch Bà Bướm, Ông Đội, rạch Bến Ngựa; tăng cường máy bơm để bơm nước khi mưa; lắp đặt cống hộp thay thế cống D600 dẫn ra cửa xả rạch Bà Bướm; nâng cấp mặt đường  Huỳnh Tấn Phát (đoạn từ Nguyễn Văn Quỳ đến Gò Ô Môi).
	Chưa có dự án 
	
	 
	X

	54
	3
	Lương Văn Can
	8
	Lưu Hữu Phước
	SN 57
	Hoàn thành dự án bờ kè và lắp đặt mới cống thoát nước đường Bến Bình Đông và Mễ Cốc
	Dự án  Cải thiện môi trường nước (đang thi công).
	Ban quản lý Dự án Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước
	X
	 

	55
	4
	Mai Hắc Đế
	8
	Lưu Hữu Phước
	Mễ Cốc 2
	
	
	
	X
	 

	56
	5
	Lê Thành Phương
	8
	Mai Hắc Đế
	Rạch Cát
	
	
	
	X
	 

	57
	6
	Lưu Hữu Phước
	8
	SN 167
	SN 169
	
	
	
	X
	 

	58
	7
	Bến Bình Đông
	8
	Cầu số 2
	SN325
	
	
	
	X
	 


                 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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